	TRUONG THCS NGUYEN TAT THANH

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 08 năm 2017



	THỨ
	TIẾT
	6A1

(Diên)
	6A2

(Kỳ)
	6A3

(Chinh)
	6A4

(Hà)
	6A5

(Ngọc)
	6A6

(Thủy)
	9A1

(Bắc)
	9A2

(Nghia)
	9A3

(Hưng)
	9A4

(Lâm)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Địa - Thủy
	Văn - Hiền
	Sinh – Thịnh
	Văn - Nhân
	NNgữ - Toàn
	Toán - Ngọc
	Văn - Tr.Thuy
	Toán - Bắc
	GDCD - Biên
	NNgữ - Điệp

	
	3
	Toán - Diên
	MT - Hạ
	CNghệ - Thủy
	Toán - Ngọc
	Văn - Nhân
	Tin - Chinh
	Lí - Vu.Ha
	Sinh - Huệ
	Văn - Hiền
	Địa - Hưng

	
	4
	NNgữ - Toàn
	Địa - Thủy
	Tin - Chinh
	Sử - Nghia
	Toán - Ngọc
	Văn - Nhân
	Toán - Bắc
	Văn - Hiền
	Sinh - Huệ
	CNghệ - Biên

	
	5
	Văn - Hiền
	Tin - Chinh
	NNgữ - Toàn
	MT - Hạ
	Lí - Ngọc
	Sử - Nghia
	Sinh - Huệ
	Hóa - Xoan
	NNgữ - Điệp
	Văn - Tr.Thuy

	3
	1
	Văn - Hiền
	Toán - Diên
	Sử - Nghia
	Toán - Ngọc
	NNgữ - Toàn
	Sinh - Kỳ
	Toán - Bắc
	NNgữ - Điệp
	CNghệ - Biên
	Văn - Tr.Thuy

	
	2
	Lí - Vu.Ha
	Tin - Chinh
	NNgữ - Toàn
	Văn - Nhân
	Sử - Nghia
	Toán - Ngọc
	Sinh - Huệ
	CNghệ - Biên
	Văn - Hiền
	Toán - Lâm

	
	3
	Toán - Diên
	NNgữ - Toàn
	Văn - Hiền
	Lí - Ngọc
	Văn - Nhân
	NNgữ - Điệp
	Văn - Tr.Thuy
	Toán - Bắc
	Lí - Vu.Ha
	Sinh - Huệ

	
	4
	CNghệ - Hà
	Văn - Hiền
	Toán - Diên
	NNgữ - Toàn
	Toán - Ngọc
	Văn - Nhân
	Hóa - Xoan
	Lí - Vu.Ha
	Toán - Bắc
	MT - L.Thu

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin - Chinh
	Văn - Hiền
	MT - Hạ
	NNgữ - Toàn
	Sinh - Đình
	Văn - Nhân
	CNghệ - Biên
	NNgữ - Điệp
	Sinh - Huệ
	Lí - Vu.Ha

	
	2
	Sinh - Đình
	Văn - Hiền
	Địa - Thủy
	Toán - Ngọc
	NNgữ - Toàn
	Văn - Nhân
	Địa - Hưng
	Toán - Bắc
	Sử - Nghia
	NNgữ - Điệp

	
	3
	Toán - Diên
	NNgữ - Toàn
	Tin - Chinh
	Văn - Nhân
	GDCD - Hạ
	Toán - Ngọc
	Văn - Tr.Thuy
	Địa - Hưng
	Toán - Bắc
	GDCD - Biên

	
	4
	Sử - Nghia
	Toán - Diên
	Văn - Hiền
	Văn - Nhân
	Tin - Chinh
	Địa - Thủy
	NNgữ - Điệp
	GDCD - Biên
	Hóa - Xoan
	Văn - Tr.Thuy

	
	5
	NNgữ - Toàn
	CNghệ - Thủy
	Toán - Diên
	Tin - Chinh
	Toán - Ngọc
	NNgữ - Điệp
	Toán - Bắc
	Văn - Hiền
	Lí - Vu.Ha
	Hóa - Xoan

	5
	1
	GDCD - Hạ
	Toán - Diên
	CNghệ - Thủy
	CNghệ - Hà
	Văn - Nhân
	NNgữ - Điệp
	Lí - Vu.Ha
	Sử - Nghia
	Văn - Hiền
	Toán - Lâm

	
	2
	Tin - Chinh
	GDCD - Hạ
	Toán - Diên
	Nhạc - Hà
	Văn - Nhân
	CNghệ - Thủy
	MT - L.Thu
	Văn - Hiền
	Toán - Bắc
	Hóa - Xoan

	
	3
	Ngoài giờ lên lớp

	
	4
	HỌP

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Nhạc - Hà
	Sinh – Kỳ
	NNgữ - Toàn
	Sinh - Đình
	CNghệ - Hạ
	Toán - Ngọc
	NNgữ - Điệp
	Lí - Vu.Ha
	Văn - Hiền
	Văn - Tr.Thuy

	
	2
	NNgữ - Toàn
	Lí - V. Thuy
	Sinh – Thịnh
	GDCD - Hạ
	Toán - Ngọc
	Nhạc - Hà
	GDCD - Biên
	Địa - Hưng
	Văn - Hiền
	Văn - Tr.Thuy

	
	3
	MT - Hạ
	Nhạc - Hà
	Lí - V. Thuy
	NNgữ - Toàn
	Sinh - Đình
	Lí - Ngọc
	Văn - Tr.Thuy
	Văn - Hiền
	Địa - Hưng
	Lí - Vu.Ha

	
	4
	Sinh - Đình
	NNgữ - Toàn
	GDCD – Tr.Hòa
	Toán - Ngọc
	Nhạc - Hà
	Sinh - Kỳ
	Văn - Tr.Thuy
	Văn - Hiền
	NNgữ - Điệp
	Toán - Lâm

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	CNghệ - Hà
	Toán - Diên
	Văn - Hiền
	Tin - Chinh
	Địa - Thủy
	MT - Hạ
	Địa - Hưng
	Toán - Bắc
	MT - L.Thu
	Sinh - Huệ

	
	2
	Toán - Diên
	Sinh – Kỳ
	Văn - Hiền
	Địa - Thủy
	MT - Hạ
	Tin - Chinh
	Toán - Bắc
	Sinh - Huệ
	Hóa - Xoan
	Sử - Nghia

	
	3
	Văn - Hiền
	Sử - Nghia
	Toán - Diên
	CNghệ - Hà
	CNghệ - Hạ
	CNghệ - Thủy
	Hóa - Xoan
	MT - L.Thu
	Toán - Bắc
	Địa - Hưng

	
	4
	Văn - Hiền
	CNghệ - Thủy
	Nhạc - Hà
	Sinh - Đình
	Tin - Chinh
	GDCD - Hạ
	Sử - Nghia
	Hóa - Xoan
	Địa - Hưng
	Toán - Lâm

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL


	THỨ
	TIẾT
	9A5

(Hân)
	9A6

(Huệ)
	PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	Sinh - Huệ
	Địa - Hưng
	

	
	3
	Văn - Tr.Thuy
	NNgữ - Điệp
	

	
	4
	Toán - Lâm
	Văn - Tr.Thuy
	

	
	5
	Địa - Hưng
	Toán - Lâm
	

	3
	1
	Toán - Lâm
	MT - L.Thu
	

	
	2
	Hóa - Xoan
	Văn - Tr.Thuy
	

	
	3
	MT - L.Thu
	Hóa - Xoan
	

	
	4
	Văn - Tr.Thuy
	Toán - Lâm
	

	
	5
	
	
	

	4
	1
	Sử - Nghia
	Hóa - Xoan
	Nam Dong, ngày 18 tháng 8 năm 2017

	
	2
	Hóa - Xoan
	Văn - Tr.Thuy
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

	
	3
	NNgữ - Điệp
	Lí - Vu.Ha
	

	
	4
	Lí - Vu.Ha
	Sinh - Huệ
	

	
	5
	Văn - Tr.Thuy
	GDCD - Biên
	

	5
	1
	GDCD - Biên
	Địa - Hưng
	

	
	2
	Sinh - Huệ
	Sử - Nghia
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	6
	1
	CNghệ - Biên
	Toán - Lâm
	

	
	2
	NNgữ - Điệp
	Lí - Vu.Ha
	

	
	3
	Toán - Lâm
	NNgữ - Điệp
	

	
	4
	Lí - Vu.Ha
	CNghệ - Biên
	

	
	5
	
	
	

	7
	1
	Toán - Lâm
	Văn - Tr.Thuy
	

	
	2
	Địa - Hưng
	Văn - Tr.Thuy
	

	
	3
	Văn - Tr.Thuy
	Toán - Lâm
	

	
	4
	Văn - Tr.Thuy
	Sinh - Huệ
	

	
	5
	SHL
	SHL
	


